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TÓM TẮT 
Bài báo này trình bày kết quả đánh giá nhu cầu về bác sĩ (BS) Y học cổ truyền (YHCT) tại một 

số bệnh viện (BV) đa khoa ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nội dung bao gồm phân tích nhu 
cầu về số lượng, chất lượng BS YHCT và một số lĩnh vực chuyên môn sâu của YHCT. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy 64,3% BV có nhu cầu tuyển thêm BS YHCT, 81% các BV đều có kết hợp Đông y và Tây 
y trong điều trị bệnh nhân. BS YHCT trong thực tế đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của người sử 
dụng lao động về kiến thức, kĩ năng và thái độ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khi xây dựngchương trình 
đào tạo những kĩ thuật chuyên sâu như châm cứu, xoa day ấn huyệt, thủy châm, mãn châm, nhĩ châm, 
dưỡng sinh... Từ kết quả này, Trường sẽ có kế hoạch để xây dựng đề án mở ngành đào tạo BS YHCT. 

Từ khóa: nhu cầu đào tạo; bác sĩ; Thành phố Hồ Chí Minh; y học cổ truyền 
 

1. Mở đầu 
Hệ thống khám chữa bệnh YHCT được hình thành và phát triển từ tuyến trung ương 

đến địa phương, công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao được chú trọng. YHCT là một 
ngành thuộc khối ngành sức khỏe. Hiện tại, các BV YHCT đều phát triển theo định hướng 
BV đa khoa YHCT, đòi hỏi nguồn nhân lực YHCT phải chuyên môn hóa sâu, kết hợp tinh 
hoa giữa Đông - Tây y trong khám chữa bệnh; vì vậy, YHCT ngày càng nắm giữ vai trò 
quan trọng trong y khoa. Tuy nhiên, nguồn nhân lực BS YHCT còn khan hiếm, thậm chí 
thiếu hụt trầm trọng và chưa đáp ứng nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng để phục vụ 
các hoạt động chăm sóc sức khỏe của người dân. Đặc biệt, trong tình hình thực tế đang có 
nhiều loại bệnh mới xuất hiện như: COVID – 19, SARS… thì Đông – Tây y cũng là một 
khuynh hướng đang được rất nhiều người quan tâm và áp dụng để phòng bệnh và trị bệnh. 
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, việc phân tích nhu cầu đào tạo BS 
YHCT là điều cần thiết để cơ sở đào tạo có căn cứ thực tế nhằm rà soát, đánh giá, cập nhật 
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và xây dựng chương trình đào tạo BS YHCT cho phù hợp. Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch (ĐHYK PNT) đang thực hiện kế hoạch mở ngành đào tạo BS YHCT, nên cần 
triển khai phân tích nhu cầu đào tạo, kết quả của phân tích là cơ sở để thực hiện công việc 
một cách hiệu quả, tối ưu hóa sự đầu tư, đáp ứng nhu cầu thay đổi, đảm bảo sự phát triển 
bền vững; đánh giá hiệu quả đào tạo qua so sánh nhu cầu trước và sau đào tạo. 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1.  Một số cơ sở khoa học, pháp lí và thực tiễn 

Phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis) là “xuất phát điểm quan trọng để 
xác định khoảng cách (hay sự thiếu hụt) hiện có nhằm đánh giá nhu cầu bồi dưỡng, tiếp nhận 
các kĩ năng mới cho nhân sự. Quá trình này sẽ chỉ ra các giải pháp khác nhau bao gồm cả 
việc đào tạo và các hoạt động trợ giúp, hỗ trợ cần thiết để đáp ứng những yêu cầu bắt buộc” 
(AIHR, 2023, p.3).  

ITDVIETNAM (2023) cho rằng phân tích nhu cầu đào tạo là “quá trình doanh nghiệp 
xác định tất cả các hoạt động đào tạo cần được tiến hành trong một thời gian nhất định nhằm 
trang bị cho người lao động những kĩ năng cần thiết để hoàn thành công việc hiệu quả nhất 
có thể, đảm bảo sự tiến bộ và phát triển cá nhân mỗi ngày” (ITDVIETNAM, 2023, p.5). 

Phát triển nền y dược cổ truyền trở thành một ngành khoa học mạnh là một cách làm 
đúng, quan trọng và bức thiết, không chỉ góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, 
mà còn đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam ra 
thế giới. 

Không chỉ châu Á, nhiều nước châu Âu, châu Mĩ cũng đã có xu hướng sử dụng ngày 
càng nhiều các liệu pháp tự nhiên hay các phương pháp điều trị của YHCT để can thiệp dự 
phòng, chữa trị và nâng cao sức khỏe. Hiện tại, 62/63 tỉnh thành Việt Nam đã có BV chuyên 
khoa YHCT. Trong hầu hết các BV đa khoa, hệ thống phòng khám Đông y và các cơ sở y tế 
trên toàn quốc đều có khám chữa bệnh bằng YHCT kết hợp y học hiện đại.  

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã ghi rõ “Ưu 
tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, 
ứng dụng kĩ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế 
giới, hướng tới mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” (Political Bureau 
of the Party Central Committee, 2022, p.3). 

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kì 2020-2025 
đã chỉ ra định hướng phát triển của TPHCM với tầm nhìn đến năm 2045 “trở thành trung 
tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng sống cao, GDP bình 
quân đầu người khoảng 40000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu” (Ho Chi Minh City Party 
Congress, 2020, p.164). Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM về định hướng phát triển chương 
trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, trong giai đoạn 2021-2026, phấn đấu đạt 21 
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BS/10000 dân; 40 điều dưỡng/10000 dân. (Ho Chi Minh City Department of Health, 2021, 
2022, 2023) 

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ 
quốc tế ngành Y tế của TPHCM giai đoạn 2020-2035, nhu cầu BS YHCT cho các cơ sở y tế 
tại TPHCM trong 5 năm tới là 672 BS. (Ho Chi Minh City Department of Health, 2024). 

Dựa vào Chuẩn năng lực cơ bản của BS YHCT Việt Nam  do Bộ Y tế ban hành để xây 
dựng các nội dung câu hỏi về chuyên môn sâu của BS YHCT. Chuẩn năng lực BS YHCT 
gồm 5 lĩnh vực: 1) Năng lực Hành nghề chuyên nghiệp và đạo đức; 2) Năng lực Ứng dụng 
kiến thức cơ bản về YHCT kết hợp y học hiện đại, 3) Năng lực Chăm sóc YHCT kết hợp y 
học hiện đại, 4) Năng lực Giao tiếp và cộng tác, 5) Năng lực Tổ chức và quản lí y tế. Năng 
lực của BS YHCT bao gồm: kiến thức, kĩ năng và thái độ. Có 9 chuyên khoa sâu về YHCT 
là: 1) Châm cứu; 2) Xoa bóp day ấn huyệt; 3) Cấy chỉ; 4) Thủy châm; 5) Mãng châm; 6) Nhĩ 
châm; 7) Dưỡng sinh; 8) Dùng thuốc Thành phẩm y học; 9) Kê đơn sắc thuốc YHCT.  
2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết kết hợp nghiên cứu định lượng với nghiên cứu định tính. Theo Erik van 
Vulpen, có 6 phương pháp cơ bản để phân tích nhu cầu đào tạo như sau: 1) Bảng câu hỏi; 2) 
Quan sát; 3) Phỏng vấn; 4) Phân tích công việc; 5) Đánh giá; 6) Phân tích đối thủ cạnh tranh 
(Dẫn theo ITDVIETNAM, 2023). Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp Bảng câu hỏi 
để xây dựng bảng hỏi gồm 10 câu hỏi.  

Mẫu khảo sát 42/53 BV công lập được thực hiện trên địa bàn TPHCM. Ngoài ra, nhóm 
nghiên cứu đã phân tích, tổng hợp các báo cáo của Sở Y tế TPHCM về nhu cầu BS YHCT 
trong 3 năm gần nhất (xem Bảng 1). 
Bảng 1. Phân bổ mẫu khảo sát theo thông tin nền về các đối tượng được khảo sát (n=42) 

 n % 
Loại hình Nhà nước 36 85,7 
BV Tư nhân 4 9,5 
 Cổ phần 2 4,8 
Tuyến Thành phố 5 11,9 
BV Trung ương 14 33,3 
 Khác (BV tỉnh, BV quận, TTYT...) 23 54,8 
Lĩnh vực Đa khoa 27 64,3 
hoạt YHCT 4 9,5 
động Khác 11 26,2 
Tổng số Không có 6 14,3 
BS YHCT Dưới 5 người 15 35,7 
BV đang Từ 5 đến 10 người 15 35,7 
sử dụng Trên 10 người 6 14,3 
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Bảng 1 cho thấy các đối tượng được khảo sát đa số làm việc tại loại hình BV là nhà 
nước (85,7%), BV tuyến trung ương chiếm khoảng 1/3 (33,3%), phần lớn là BV đa khoa 
(64,3%), trong khi BV chuyên khoa YHCT thì rất ít (9,5%). Tổng số BS YHCT BV đang sử 
dụng đa số là từ 1-10 BS (71,4%). 
2.3.  Kết quả và thảo luận 
2.3.1. Mô tả mẫu khảo sát  

Bảng 2. Nhu cầu cần tuyển BS YHCT (n=42) 
Nội dung n % 

BV có đang điều trị hoặc có KH  Có 34 81,0 
phát triển việc điều trị bằng YHCT Không 8 19,0 
Trong 5 năm tới, BV có nhu cầu  Có 27 64,3 
tuyển thêm BS YHCT Không 15 35,7 

Bảng 2 cho thấy 81,0% BV có điều trị hoặc có kế hoạch phát triển việc điều trị bằng 
YHCT. Trong 5 năm tới, 64,3% BV có nhu cầu tuyển thêm BS YHCT. 

Bảng 3. Số lượng BS YHCT dự kiến cần tuyển (n=42) 
 N Tối thiểu Tối đa Trung bình Độ lệch chuẩn 

Số lượng BS YHCT dự 
kiến cần tuyển 

42 0 30 3,33 5,53 

Bảng 3 cho thấy nhu cầu số lượng BS YHCT dự kiến cần tuyển, có BV cần đến 30 BS 
YHCT, trung bình cần hơn 3 BS YHCT đối với mỗi BV. 

 
Hình 1. Các kĩ thuật đang được BV thực hiện  

Hình 1 cho thấy danh mục kĩ thuật đang được các BV thực hiện rất đa dạng, nhưng 
phần lớn là dùng thuốc thành phẩm YHCT (86,8%), châm cứu (81,6%) và xoa bóp day ấn 
huyệt (71,1%). 
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2.3.2. Đánh giá mức độ đáp ứng về kiến thức của BS YHCT ở BV  

 
Hình 2. Mức độ đáp ứng về kiến thức của BS YHCT ở BV 

Hình 2 cho thấy đáp ứng về kiến thức của BS YHCT ở BV ở mức độ 70-90% là nhiều 
nhất (38,1%), thấp nhất là đáp ứng ở mức độ 90% là 16,7%, còn 2 mức đáp ứng còn lại là 
gần như nhau. Tính chung, mức độ đáp ứng về kiến thức từ 50% trở lên là 76,2%. Điểm 
trung bình mức độ đáp ứng về kiến thức là 2,5 và ĐLC là 1,0. 
2.3.3. Đánh giá mức độ đáp ứng về kĩ năng của BS YHCT ở BV  

 
Hình 3. Khả năng đáp ứng về kĩ năng của BS YHCT ở BV 

Hình 3 cho thấy đáp ứng về kĩ năng của BS YHCT của BV ở mức độ 70-90% là nhiều 
nhất (40,5%), kế đến là mức độ đáp ứng 50-70% là 28,6% và đáp ứng thấp nhất ở mức độ 
dưới 50% là 14,3%. Tính chung, mức độ đáp ứng về kĩ năng từ 50% trở lên là 85,7%. Điểm 
trung bình mức độ đáp ứng về kĩ năng là 2,6 và ĐLC là 0,9. 
2.3.4. Đánh giá mức độ mức độ đáp ứng về thái độ của BS YHCT ở BV  
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Hình 4. Mức độ đáp ứng về thái độ của BS YHCT ở BV  

Hình 4 cho thấy đáp ứng về thái độ của BS YHCT ở BV ở mức độ 70-90% là nhiều 
nhất (35,7%), kế đến là mức độ đáp ứng trên 90% là 33,3%) và đáp ứng thấp nhất ở mức độ 
dưới 50% là 11,9%. Tính chung, mức độ đáp ứng về thái độ từ 50% trở lên là 88,1%. Điểm 
trung bình mức độ đáp ứng về thái độ là 2,9 và ĐLC là 1,0. 
2.3.5. Các lĩnh vực hoạt động mà BV quan tâm và có thể hợp tác với Trường ĐHYK PNT  

 
Hình 5. Các lĩnh vực hoạt động mà BV quan tâm và có thể hợp tác  

với Trường ĐHYK PNT 
Hình 5 cho thấy các lĩnh vực hoạt động mà BV quan tâm và có thể hợp tác với Trường 

ĐHYK PNT rất đa dạng, nhiều nhất là tiếp nhận SV đến thực tập lâm sàng, kế đến là tuyển 
dụng lao động và hợp tác đào tạo liên tục với các tỉ lệ lần lượt là 65,8%, 60,5% và 57,9%. 

Thông qua các yếu tố mà BV quan tâm, hợp tác với Trường ĐHYK PNT, nhóm nghiên 
cứu nhận thấy nhu cầu hợp tác đào tạo liên tục cho nhân viên y tế nói chung và cho BS 
YHCT nói riêng của các BV là rất cao. Do vậy, ngoài việc xây dựng chương trình đào tạo 
trình độ đại học cho đáp ứng thực tế thì việc xây dựng chương trình bồi dưỡng liên tục cho 
BS YHCT là cần thiết.  
2.3.6. Bàn luận  

Các đối tượng được khảo sát đa số làm việc tại BV nhà nước (85,7%), khoảng 1/3 làm 
việc tại BV tuyến trung ương và gần 2/3 là BV đa khoa, trong đó, dưới 1/10 là BV chuyên 
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khoa YHCT. 71,4% BV có tổng số BS YHCT BV đang sử dụng đa số là từ 1-10 BS; 81,0% 
BV có điều trị hoặc có kế hoạch phát triển việc điều trị bằng YHCT. Trong 5 năm tới, 64,3% 
BV cho rằng có nhu cầu tuyển thêm BS YHCT (Bảng 1). Nhu cầu số lượng BS YHCT dự 
kiến cần tuyển, trung bình cần hơn 3 BS YHCT đối với mỗi BV, có BV cần đến 30 BS 
YHCT (Bảng 2). Danh mục kĩ thuật đang được các BV thực hiện rất đa dạng, phần lớn là 
dùng thuốc thành phẩm YHCT, châm cứu và xoa bóp day ấn huyệt với tỉ lệ lần lượt là 86,8%, 
81,6% và 71,1% (Hình 1). Điều đó cho thấy các BV đang có nhu cầu cao về tuyển dụng BS 
YHCT. Công tác đào tạo BS YHCT tập trung phát triển các danh mục kĩ thuật hiện có, cũng 
như các kĩ thuật cao cần phát triển thêm để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng 
nhiều của người dân và nhu cầu phát triển chuyên môn YHCT tại BV. 

Nhu cầu từ khảo sát của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Trần Ngọc Triệu và 
cộng sự, đó là nhu cầu đào tạo về YHCT rất cao. Tuy nhiên, Trần Ngọc Triệu và cộng sự 
phân tích sâu hơn về nhu cầu chi tiết liên quan tới các yếu tố nhóm tuổi, chức danh, đơn vị 
công tác và mức độ tự đánh giá bản thân của đối tượng (Tran et al., 2022). 

Xét về kiến thức, đáp ứng của BS YHCT ở BV ở mức độ 70-90% là nhiều nhất 
(38,1%), thấp nhất là đáp ứng ở mức độ 90% là 16,7%, 2 mức đáp ứng còn lại là gần như 
nhau, ĐTB = 2,5 và ĐLC là 1,0 (Hình 2). Điều đó cho thấy đa số BS YHCT đáp ứng về kiến 
thức ở mức độ trung bình trở lên. Xét về kĩ năng, đáp ứng của BS YHCT ở BV ở mức độ 
70-90% là nhiều nhất (40,5%), kế đến là mức độ đáp ứng 50-70% là 28,6% và đáp ứng thấp 
nhất ở mức độ dưới 50% là 14,3%, ĐTB = 2,6 và ĐLC là 0,9 (Hình 3) cho thấy đa số BS 
YHCT đã đáp ứng về năng lực ở mức độ trung bình trở lên (85,7%). Xét về thái độ, đáp ứng 
của BS YHCT ở BV ở mức độ 70-90% là nhiều nhất (35,7%), kế đến là mức độ đáp ứng 
trên 90% là 33,3% và đáp ứng ở mức độ dưới 50% là thấp nhất (11,9%), ĐTB = 2,9 và ĐLC 
là 1,0 (Hình 4). Kết quả này phản ánh rằng hầu hết BS YHCT đã đáp ứng về thái độ ở mức 
trung bình trở lên (88,1%). 

Như vậy, còn đến 23,8% BS YHCT đáp ứng ở mức dưới trung bình (<50%) về kiến 
thức, 14,3% đáp ứng ở mức dưới trung bình về kĩ năng và 11,9% đáp ứng ở mức dưới trung 
bình về thái độ. Vì thế, những đối tượng này cần phải được bồi dưỡng thêm, tham gia các 
khóa đào tạo liên tục (CME), tăng cường thực hành nghề nghiệp để bổ sung kiến thức, kĩ 
năng và thái độ đạt chuẩn theo quy định. Kết quả từ nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 
nghiên cứu của Trần Ngọc Triệu và cộng sự là nhu cầu học thêm về YHCT được ghi nhận ở 
83% nhân viên y tế. (Tran et al, 2022) 

Nghiên cứu này có điểm mới về mặt khoa học, đó là: Kết quả nghiên cứu đã cung cấp 
dữ liệu khoa học về nhu cầu đào tạo BS YHCT cũng như có giá trị thực tiễn trong việc đánh 
giá của người sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của BS YHCT. Qua đó, kết quả này 
được dùng làm cơ sở chính cho việc triển khai, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo  
BS YHCT. 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Đặng Thị Thùy Linh và tgk 
 

1976 

Để tăng tính ứng dụng, hướng nghiên cứu trong tương lai nên tiếp tục đi sâu vào 5 lĩnh 
vực chi tiết của Chuẩn năng lực cơ bản của BS YHCT Việt Nam (Quyết định 3159/QĐ-
BYT). Cụ thể là: 1) Năng lực Hành nghề chuyên nghiệp và đạo đức; 2) Năng lực Ứng dụng 
kiến thức cơ bản về YHCT kết hợp y học hiện đại, 3) Năng lực Chăm sóc YHCT kết hợp y 
học hiện đại, 4) Năng lực Giao tiếp và cộng tác, 6) Năng lực Tổ chức và quản lí y tế. Từ đó, 
biết rõ điểm đạt hay chưa đạt của từng lĩnh vực và đề ra nội dung cải tiến, nâng cao chất 
lượng đào tạo về BS YHCT. 
3. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có hơn 3/4 (76,2%) người sử dụng lao động đánh giá mức 
độ đáp ứng của BS YHCT về kiến thức từ 50% trở lên (TB=2,5, ĐLC=1,0); có 6/7 (85,7%) 
đánh giá mức độ đáp ứng về kĩ năng từ 50% trở lên (TB=2,6, ĐLC=0,9) và hơn 7/8 (88,1%) 
đánh giá mức độ đáp ứng về thái độ từ 50% trở lên (TB=2,9, ĐLC=1,0). 81,0% BV có đang 
điều trị hoặc có KH phát triển việc điều trị bằng YHCT. Trong 5 năm tới, 64,3% BV có nhu 
cầu tuyển thêm BS YHCT (Trung bình cần thêm hơn 3 BS YHCT cho mỗi BV). Điều đó 
chứng tỏ kiến thức, kĩ năng và thái độ của BS YHCT đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của 
người sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng trong tương lai về BS YHCT là khá cao. Kết 
quả từ công trình nghiên cứu này góp phần minh chứng để giúp lãnh đạo Trường ĐHYK 
PNT biết mức độ đáp ứng so với nhu cầu của người sử dụng lao động về BS YHCT. Từ đó, 
Trường sẽ có kế hoạch để xây dựng đề án mở ngành đào tạo BS YHCT.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

This article presents the results of the assessment of the demand for traditional medicine 
doctors at some general hospitals in Ho Chi Minh City. The content includes analysis of the demand 
for quantity, quality of traditional medicine doctors and some specialized areas of traditional 
medicine. The research results show that 64.3% of hospitals need to recruit more traditional 
medicine doctors, 81% of hospitals combine oriental and western medicine in treating patients. 
Traditional medicine doctors in practice have met the basic requirements of employers in terms of 
knowledge, skills and attitudes. However, it is also necessary to pay attention when building training 
programs for specialized techniques such as acupuncture, massage, acupressure, hydroacupuncture, 
auricular acupuncture, and health care. Through those results, the University will have a plan to 
build a project to open a training program for traditional medicine doctors. 
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